
TRƯỜNG THPT UÔNG BÍ

BUỔI SÁNG
STT Sáng thứ 2 (15/11) Sáng thứ 3 (16/11) Sáng thứ 4 (17/11) Sáng thứ 5 (18/11)

1 Mạnh Hồng Hải Mạnh Hồng Hải Mạnh Hồng Hải Mạnh Hồng Hải

2 Nguyễn Thị Ly Nguyễn Thị Ly Nguyễn Thị Ly Nguyễn Thị Ly

3 Nguyễn Văn Dự Nguyễn Văn Dự Nguyễn Văn Dự Nguyễn Văn Dự

4 Vũ Đặng Thắng Vũ Đặng Thắng Vũ Đặng Thắng Vũ Đặng Thắng

5 Nguyễn Văn Tân Nguyễn Văn Tân Nguyễn Văn Tân Nguyễn Văn Tân

6 Trương Minh Loan Vũ Hải Ninh Vũ Hải Ninh Vũ Hải Ninh

7 Vũ Thị Thúy Mùi Trương Minh Loan Trương Minh Loan Trương Minh Loan

8 Đặng Thị Mai Đặng Thị Mai Nguyễn Thị Thanh Thủy Đặng Thị Mai

9 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nguyễn Thị Thanh Thủy Vũ Thị Huyền Trang Phạm Thị Minh Thúy

10 Phạm Thị Minh Thúy Phạm Thị Minh Thúy Lê Thị Hồng Trần Thị Hằng

11 Vũ Thị Huyền Trang Vũ Thị Huyền Trang Lê Thị Mai Lê Thị Hồng

12 Trần Thị Hằng Trần Thị Hằng Lê Thị Phương Thảo Lê Thị Mai

13 Lê Thị Hồng Trịnh Thu Huyền Lê Thị Hồng Diễm Lê Thị Phương Thảo

14 Lê Thị Mai Lê Thị Hồng Nguyễn Vũ Liên Lê Thị Hồng Diễm

15 Lê Thị Phương Thảo Lê Thị Mai Phạm Mỹ Hằng Nguyễn Vũ Liên

16 Lê Thị Hồng Diễm Lê Thị Phương Thảo Trần Thị Quế Phạm Mỹ Hằng

17 Nguyễn Vũ Liên Lê Thị Hồng Diễm Phạm Thị Nhung Đinh Thị Thu Huyền

18 Phạm Mỹ Hằng Nguyễn Vũ Liên Vũ Thị Mai Hương Lại Thị Việt Nga

19 Đinh Thị Thu Huyền Phạm Mỹ Hằng Đinh Thị Hải Minh Nguyễn Thị Thu

20 Lại Thị Việt Nga Đinh Thị Thu Huyền Man Thị Mỹ Phượng Nguyễn Xuân Xanh

21 Nguyễn Thị Thu Lại Thị Việt Nga Nguyễn Công Hòa Trần Thị Minh Huệ

22 Nguyễn Xuân Xanh Nguyễn Thị Thu Bùi Thị Hiền Trần Thị Quế

23 Trần Thị Minh Huệ Nguyễn Xuân Xanh Lê Thị Hồng Huệ Trịnh Thu Huyền

24 Trần Thị Quế Trần Thị Minh Huệ Ngô Thị Bình Vũ Thị Mai Hương

25 Trịnh Thu Huyền Đinh Thị Hải Minh Trần Thị Bình Man Thị Mỹ Phượng

26 Nguyễn Thùy Dương Man Thị Mỹ Phượng Trần Thị Sáu Nguyễn Văn Bình

27 Đinh Thị Hải Minh Nguyễn Công Hòa Lê Thu Hương Vũ Thị Lan Phương

28 Man Thị Mỹ Phượng Nguyễn Văn Bình Nguyễn Mạnh Tráng Vũ Thị Minh Ngọc

29 Nguyễn Công Hòa Vũ Thị Lan Phương Bùi Thúy Lan Bùi Thị Hiền

30 Nguyễn Văn Bình Vũ Thị Minh Ngọc Hồ Viêt Tân Trần Thị Bình

31 Vũ Thị Lan Phương Lê Thị Hồng Huệ Lê Thị Bích Vân Nguyễn Thị Hương Lan

32 Vũ Thị Minh Ngọc Nguyễn Thị Hương Lan Lê Thu Hiền Phạm Thị Nhung

33 Ngô Thị Bình Phạm Thị Nhung Nguyễn Phương Thanh Trần Thị Sáu

34 Trần Thị Bình Lê Thu Hương Phạm Thị Út Nguyễn Mạnh Tráng

35 Phạm Thị Nhung Nguyễn Mạnh Tráng Phạm Văn Tạo Nguyễn Phương Thanh

36 Lê Thu Hương Bùi Thúy Lan Phạm Xuân Thu Phạm Thị Út

37 Phạm Thị Út Hồ Viêt Tân Ngô Thị Lê Ly Phạm Văn Tạo

38 Ngô Thị Lê Ly Vũ Thị Mai Hương Ngô Thị Thanh Xuân Phạm Xuân Thu

39 Ngô Thị Thanh Xuân Lê Thu Hiền Nguyễn Thị Thu Hằng Nguyễn Thị Thu Hằng

40 Nguyễn Thị Thu Hằng Nguyễn Phương Thanh Nguyễn Thị Thu Thủy Nguyễn Thị Thu Thủy

41 Nguyễn Thị Thu Thủy Phạm Thị Út Nguyễn Thị Thùy Dương Nguyễn Thị Thùy Dương

42 Nguyễn Thị Vân Anh Phạm Văn Tạo Nguyễn Thị Vân Anh Nguyễn Thị Vân Anh

43 Phạm Thị Minh Thịnh Phạm Xuân Thu Phạm Thị Minh Thịnh Phạm Thị Minh Thịnh

44 Vũ Thị Mai Hoa Ngô Thị Lê Ly Vũ Thị Mai Hoa Vũ Thị Mai Hoa

45 Nguyễn Mạnh Tráng Ngô Thị Thanh Xuân

46 Nguyễn Thị Thu Hằng
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Sáng thứ 3 (16/11)

47 Nguyễn Thị Thu Thủy

48 Nguyễn Thị Vân Anh

49 Phạm Thị Minh Thịnh

50 Vũ Thị Mai Hoa

BUỔI CHIỀU

STT Chiều thứ 2 (15/11) Chiều thứ 3 (16/11) Chiều thứ 4 (17/11) Chiều thứ 5 (18/11)

1 Mạnh Hồng Hải Mạnh Hồng Hải Mạnh Hồng Hải Mạnh Hồng Hải

2 Nguyễn Thị Ly Nguyễn Thị Ly Nguyễn Thị Ly Nguyễn Thị Ly

3 Nguyễn Văn Dự Nguyễn Văn Dự Nguyễn Văn Dự Nguyễn Văn Dự

4 Vũ Đặng Thắng Vũ Đặng Thắng Vũ Đặng Thắng Vũ Đặng Thắng

5 Nguyễn Văn Tân Nguyễn Văn Tân Nguyễn Văn Tân Nguyễn Văn Tân

6 Vũ Hải Ninh Trương Minh Loan Vũ Hải Ninh Trương Minh Loan

7 Trương Minh Loan Vũ Thị Thúy Mùi Vũ Thị Thúy Mùi Vũ Thị Thúy Mùi

1 Lê Thị Hồng Diễm Đặng Thị Mai Lê Thị Hồng Lê Thị Hồng

2 Nguyễn Vũ Liên Nguyễn Thị Thanh Thủy Lê Thị Mai Lê Thị Mai

3 Phạm Mỹ Hằng Phạm Thị Minh Thúy Lê Thị Phương Thảo Lê Thị Phương Thảo

4 Vũ Thị Lan Phương Vũ Thị Huyền Trang Bùi Thị Hiền Lê Thị Hồng Diễm

5 Vũ Thị Minh Ngọc Trần Thị Hằng Lê Thị Hồng Huệ Nguyễn Vũ Liên

6 Bùi Thị Hiền Lê Thị Hồng Diễm Ngô Thị Bình Phạm Mỹ Hằng

7 Lê Thị Hồng Huệ Nguyễn Vũ Liên Trần Thị Bình Đinh Thị Thu Huyền

8 Ngô Thị Bình Phạm Mỹ Hằng Lê Thu Hương Lại Thị Việt Nga

9 Bùi Thúy Lan Trịnh Thu Huyền Nguyễn Mạnh Tráng Nguyễn Thị Thu

10 Hồ Viêt Tân Nguyễn Công Hòa Bùi Thúy Lan Nguyễn Xuân Xanh

11 Nguyễn Mạnh Tráng Nguyễn Thị Hương Lan Hồ Viêt Tân Trần Thị Minh Huệ

12 Ngô Thị Lê Ly Phạm Thị Nhung Lê Thị Bích Vân Trần Thị Quế

13 Ngô Thị Thanh Xuân Lê Thu Hương Lê Thu Hiền Vũ Thị Mai Hương

14 Nguyễn Thị Thu Hằng Bùi Thúy Lan Nguyễn Phương Thanh Đinh Thị Hải Minh

15 Nguyễn Thị Thu Thủy Hồ Viêt Tân Phạm Thị Út Nguyễn Văn Bình

16 Nguyễn Thị Vân Anh Nguyễn Thùy Dương Phạm Văn Tạo Lê Thu Hiền

17 Phạm Thị Minh Thịnh Lê Thu Hiền Phạm Xuân Thu Nguyễn Thị Thùy Dương

18 Trần Thị Sáu Nguyễn Phương Thanh Nguyễn Thị Thùy Dương Vũ Thị Mai Hoa

19 Nguyễn Thùy Dương Phạm Văn Tạo Nguyễn Mạnh Tráng

20 Phạm Xuân Thu

21 Ngô Thị Lê Ly

22 Ngô Thị Thanh Xuân

23 Trần Thị Sáu

+ Buổi sáng: từ 7 giờ 00

+ Buổi chiều: từ 13 giờ 15

2. Địa điểm làm việc của Hội đồng coi kiểm tra tại Tầng 3 nhà A

Uông Bí, ngày 14 tháng 11 năm 2021.

Nguyễn Thị Ly

Ghi chú:  

       1. Thời gian làm việc của Hội đồng coi kiểm tra

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)


